
THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM MẪU GIÁO 3-5 TUỔI

 Thời điểm:  ngày  31  tháng 5 năm 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK MÔN

Biểu 3

TT Trường/nhóm lớp độc lập Điểm
trường

Tổng số
phòng học

Số lớp, nhóm Phòng học cho lớp MG 3 tuổi Phòng học cho lớp MG 4 tuổi Phòng học cho lớp MG 5 tuổi
Phòng thư

viện

Phòng
hoặc khu

VS

CT Nước
sạch Bếp ăn

Sân và đồ chơi

Số lớp MG 3 tuổi Số lớp MG 4 tuổi Số lớp MG 5 tuổi

Số nhóm
trẻ dưới 3

Tuổi
Tổng số Tỷ lệ P/L

Kiên cố Bán kiên cố Phòng học khác (tạm,
nhờ)

Đủ bộ
TBị, ĐD,

ĐC
Tổng số Tỷ lệ P/L

Kiên cố Bán kiên cố Phòng học khác (tạm,
nhờ)

Đủ bộ
TBị, ĐD,

ĐC
Tổng số Tỷ lệ P/L

Kiên cố Bán kiên cố Phòng học khác (tạm,
nhờ)

Đủ bộ
TBị, ĐD,

ĐC

Sân chơi Tr đó:  Sân
có   ĐC

Tổng số
Tr.đó, lớp

ghép 5
tuổi

Số lớp học
2 buổi/
ngày

Tổng số
Tr.đó, lớp

ghép 5
tuổi

Số lớp học
2 buổi/
ngày

Tổng số
Tr.đó, lớp

ghép 5
tuổi

Số lớp học
2 buổi/
ngày

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

TS

DTBQ
phòng

sinh hoạt
chung
(m2)

SL SL SL SL SL SL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 Trường mầm non Đăk Môn 10 19 1 0 1 5 4 5 9 8 9 4 1 1/1 0 0 1 45 0 0 0 5 1/1 0 0 5 45 0 0 0 9 1/1 0 0 9 45 0 0 9 0 19 10 1 6 6

2 Trường mầm non Đăk Kroong 4 14 3 3 3 3 6 3 6 2 3 1 3 45 0 3 1 3 45 0 6 1 6 45 0 0 13 6 0 4 1

Tổng 14 33 4 4 8 4 8 15 11 15 6 4 4 45 8 8 45 15 15 45 9 32 16 1 10 7
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